
VNĐ USD EUR AUD BAHT

1 6.400.000

2 100

3 500.000

4 1.000.000

5 500.000

6 500.000

7 10.000.000

8 500.000

9 500.000

10 200.000

11 200.000

12 500.000

13 300.000

14 100.000

15 200

16 1.000.000

17 200

18 300

19 100.000

20 50.000

21 500.000

22 2.000.000

23 500.000

DANH SÁCH DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG
THÁNG 11 NĂM 2025

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈSTT
SỐ TIỀN

NGÀY THÁNG

12/11/25

08/11/25

08/11/25

10/11/25

10/11/25

10/11/25

11/11/25

11/11/25

11/11/25

12/11/25

12/11/25

12/11/25

01/11/25

01/11/25

01/11/25

01/11/25

01/11/25

01/11/25

Giuse Ngô Đình Tính

Nguyễn Văn Lừng - Kim Chi

Huỳnh Thanh Lợi

Nguyễn Văn Minh

Nước ngoài

Một ân nhân

Một ân nhân

Một ân nhân

Vũ Nguyễn

Đồng Nai

Chuyển khoản

Qua Cha Võ Quốc Chính

Chuyển khoản

07/11/25

Quảng Trị

Mỹ

Mỹ

Mỹ

04/11/25

04/11/25

07/11/25

Trần Ngọc Quý - Hoàng Thị Thu Văn

Dinh Vo

Dominico Nguyen

Trần Thị Thảo Nguyên

Tiên Sinh

Một ân nhân

Bà Nguyễn Thị Lục

Trần Ngọc Khâm - Trương Thị Đoan

Một ân nhân

Một ân nhân 13/11/25

Một ân nhân

Một ân nhân

Nguyễn Bích Hiên

Sabrina & Christopher Do

Úc

Úc

Mỹ

Bình Dương

Bình Dương

TGM - HuếCác Cha Hưu Dưỡng

TRUNG TÂM ĐỨC MẸ LA VANG
Phú Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị

Email: trungtamhanhhuonglavang@gmail.com
Điện thoại: Lm. Quản Xứ: 0905.393.707
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24 500.000

25 5.000.000

26 1.000.000

27 5.000.000

28 100.000

29 200

30 500.000

31 100.000

32 200.000

33 200.000

34 200.000

35 200.000

36 50.000

37 200.000

38 200.000

39 200.000

40 1.000.000

41 500.000

42 100.000

43 600.000

44 300

45 500.000

46 500.000

47 20.000

48 100.000

49 200.000

50 100.000

51 200.000

52 200.000

53 50.000

54 50.000

55 6.000.000

56 2.000.000

57 1.000.000

15/11/25

Nguyễn Thị Xuân Lan Gx. Phanxicô 15/11/25

Gia đình Huyền - Cường Đông Hà 14/11/25

Vc. Phó tế vĩnh viễn Nước ngoài

Ylan Nguyễn Mỹ

19/11/25

Lê Hoàng Niệm Nghệ An 19/11/25

Lm. Vũ Văn Ngân Đan Viện Châu Sơn 15/11/25

Một ân nhân Chuyển khoản 17/11/25

Trần Thị Tuyết Nhung Sài Gòn 19/11/25

Lữ Thị Hương Sài Gòn 19/11/25

Giuse Châu Thiện An Xuân Lộc 19/11/25

Lê Thị Hiệp Sài Gòn 19/11/25

Đặng Ngọc Hoàng Phi Sài Gòn 19/11/25

Lê Văn Hiền 19/11/25

Lữ Thị Ngọc Tuyết Sài Gòn 19/11/25

Lữ Chí Hùng Sài Gòn 19/11/25

Một ân nhân 20/11/25

Một ân nhân Hải Phòng 21/11/25

Đoàn Thị Kim Bình Sài Gòn 19/11/25

Phêrô Thái Thúc Trần Kha - Yến Loan 20/11/25

Mai Thu Vân - Nguyễn Thị Hà 22/11/25

Maria Nguyễn Hồng Bích Anh Sài Gòn 22/11/25

Một ân nhân 22/11/25

Lm. Phạm Trọng Phúc 22/11/25

Gia đình Huyền - Cường Đông Hà 23/11/25

Nguyễn Thị Bắc 24/11/25

Một ân nhân 22/11/25

Một ân nhân Chuyển khoản 22/11/25

Một ân nhân 24/11/25

Trần Thị Viên 24/11/25

Anna Nguyễn Thị Nhiệm 24/11/25

Anna Phú 24/11/25

Isave Trần Thị Ri Sài Gòn 26/11/25

Trần Thị Kim Anh Chuyển khoản 25/11/25

Đào Tiến Dũng Chuyển khoản 25/11/25
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58 500.000

59 500.000

60 100.000

61 500.000

62 400.000

63 200.000

64 2.000.000

65 200.000

66 30.000.000

67 500.000

68 300.000

69 500.000

70 500.000

71 10.000.000

72 200.000

98.520.000 1.100 0 200 0

USD

1.100

La Vang, ngày 30 tháng 11 năm 2025.

Linh mục Quản Xứ

Phaolô Trần Văn Quang

TỔNG CỘNG

SỐ TIỀN 98.520.000

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.

Vợ chồng Thắng Nhung Huế 26/11/25

Nguyễn Văn Khoa Nghệ An 26/11/25

M3T Billiands An Truyền 26/11/25

Gia đình Đức Anh 26/11/25

Maria Nguyễn Thị Gái Lăng Cô 26/11/25

Sài Gòn 29/11/25

Nguyễn Thị Thanh Ngài 28/11/25

Lê Dương Trung Nghĩa Sài Gòn 28/11/25

Ngọc Thảo 26/11/25

Trương Kim Ngân Cần Thơ 28/11/25

TỔNG KẾT DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG
THÁNG 11 NĂM 2025

TỔNG SỐ TIỀN DÂNG CÚNG THÁNG 11 NĂM 2025

LOẠI TIỀN VNĐ AUD

200

Maria Nguyễn Thị Thành Ninh Bình 30/11/25

Anh Ánh - Chị Trang Sài Gòn 30/11/25

Vương Thế Minh Thăng Đồng Nai 29/11/25

Gia đình Huyền - Cường Đông Hà 29/11/25

Một ân nhân 29/11/25

Đoàn Xuân Anh
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